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	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BẮC NINH


Số:           /TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Ninh, ngày       tháng      năm 2024


TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định hỗ trợ nhà giáo, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và ngành công nghiệp bán dẫn phục vụ nền công nghiệp số trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2024-2030
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 777/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
- Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ giá dịc vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;
Thực hiện Văn bản số 72/TT.HĐND ngày 12/6/2024 của Thường trực HĐND tỉnh về việc xây dựng nghị quyết theo Tờ trình số 153/TTr-UBND ngày 10/6/2024 của UBND tỉnh; UBND tỉnh báo cáo và đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết "Quy định hỗ trợ nhà giáo, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và ngành công nghiệp bán dẫn phục vụ nền công nghiệp số trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh  giai đoạn 2024-2030", cụ thể như sau: 
I. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết
1. Cơ sở pháp lý

i) Tại điểm h, khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội quy định:

”Điều 30. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp

9. Đối với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, ngoài nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều này còn có nhiệm vụ, quyền hạn:

h) Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương.

Chính phủ quy định chi tiết điểm này.”

ii) Khoản 3, Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước, quy định:

“Điều 21. Thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định định mức phân bổ và chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách        
3. Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ. Riêng những chế độ chi có tính chất tiền lương, tiền công, phụ cấp, trước khi quyết định phải có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trực tiếp.

Chậm nhất 10 ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định ban hành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan chế độ chi ngân sách đặc thù ở địa phương để tổng hợp và giám sát việc thực hiện”.
2. Cơ sở thực tiễn và sự cần thiết ban hành Nghị quyết
2.1. Thực trạng về lực lượng lao động

Theo số liệu thống kê năm 2022, dân số Bắc Ninh là 1.488,3 nghìn người, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 787.220 người (chiếm 52,89% dân số), trong đó tỷ lệ lao động nam chiếm 49,2%, nữ chiếm 50,8%; lao động làm việc trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 4,1%, công nghiệp - xây dựng chiếm 57,2%, dịch vụ chiếm 38,7%; Tính đến ngày 31/12/2023, tổng số doanh nghiệp đăng ký đầu tư và hoạt động trên địa bàn tỉnh là 22.128 doanh nghiệp (trong các khu công nghiệp là trên 1.200 doanh nghiệp); có 466.887 lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp trên (lao động là việc trong khu công nghiệp là 294.127 người; lao động làm việc ngoài khu công nghiệp là 172.760 người). Tỷ lệ lao động qua đào tạo (bao gồm cả công nhân kỹ thuật, lao động được đào tạo qua truyền nghề trực tiếp) đạt 78%; trong đó lao động qua đào tạo nghề đạt 35,6% lực lượng lao động đang làm việc. 

+ Cơ cấu lao động theo trình độ đào tạo trong các doanh nghiệp: Lao động có trình độ đại học trở lên là 44.868 người, chiếm 9,61%; trình độ cao đẳng (kỹ thuật viên) là 35.157 người, chiếm 7.53%; trình độ trung cấp là 38.752 người, chiếm 8,30%; trình độ sơ cấp là 47.436 người, chiếm 10,16%; lao động qua đào tạo thường xuyên là 197.960 người, chiếm 42,4%; lao động chưa qua đào tạo là 102.714 người, chiếm 22,0%.
+ Cơ cấu lao động theo ngành/nghề tại các doanh nghiệp: Lao động nhóm ngành kỹ thuật/công nghệ chế biến chế tạo là: 356.273, chiếm 79,72% (khối kỹ thuật điện, điện tử, tự động hóa và cơ điện tử, công nghệ thông tin - ngành liên quan đến bán dẫn là 263.998 người, chiếm 74,10%; lao động nhóm ngành cơ khí/công nghệ cơ khí, chế tạo là 92.275 người, chiếm 25,9%); lĩnh vực Công nghệ Ô tô, sửa chữa sản xuất phân phối điện, điều hòa, cấp nước là 29.939 người, chiếm 6,40%; lao động thuộc lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, lao động vận tải, kho bãi là 34.034 người, chiếm 7,2%; lao động dịch vụ, kinh doanh, bảo hiểm ngân hàng, bất động sản, thông tin là 12.020 người, chiếm 2,5%; nhóm lao động lĩnh vực khoa học, hành chính, giáo dục, y tế, nghệ thuật… là 19.515 người, chiếm 4,18%.
2.2. Về công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh

Mạng lưới cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 56 cơ sở GDNN, trong đó có 13 trường cao đẳng, 18 trường trung cấp, 17 trung tâm GDNN và 8 cơ sở khác có hoạt động GDNN, trong đó có 19 cơ sở GDNN công lập, 34  cơ sở GDNN tư thục; không có cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài; 01 trường được đầu tư và phát triển trở thành trường chất lượng cao vào năm 2025; 09 trường được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt lựa chọn đầu tư trường trọng điểm với 30 nghề trọng điểm trong đó có 07 nghề cấp quốc tế, 04 nghề cấp khu vực ASEAN và 19 ngành, nghề cấp quốc gia. 

Công tác truyền thông về GDNN, định hướng phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh phổ thông đã có chuyển biến tích cực, kết quả tuyển sinh và đào tạo những năm gần đây cho thấy nhu cầu học sinh tham gia học GDNN tăng cao và có nhận thức rõ ràng liên quan đến việc làm và thu nhập sau này. Kết quả tuyển sinh GDNN năm 2022 được 66.195 HSSV, trong đó trình độ cao đẳng 4.728 SV, trung cấp 5.249 HS, sơ cấp 42.202 học sinh, đào tạo dưới 3 tháng 14.016 học sinh; năm 2023 được 71.805 HSSV, trong đó trình độ cao đẳng 5.582 SV, trung cấp 6.321 HS, sơ cấp 35.579 học sinh, đào tạo dưới 3 tháng 24.323 học sinh. 

Công tác đào tạo nghề chất lượng cao được quan tâm; tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Bắc Ninh có 2 trường Cao đẳng đang đào tạo ngành nghề chất lượng cao là Trường cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh và Trường Cao đẳng Cơ điện và xây dựng Bắc Ninh với các nghề như Điện tử công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Điện công nghiệp... Các trường được lựa chọn đầu tư trường trọng điểm, ngành nghề trọng điểm đang tích cực đầu tư trang thiết bị phục vụ đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao để đảm bảo các tiêu chí chương trình đào tạo chất lượng cao.

Các cơ sở GDNN hoạt động trên địa bàn tỉnh tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ nhà giáo đạt chuẩn và trên chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ theo quy định. 100% các cơ sở GDNN đều đảm bảo điều kiện để thực hiện quy mô tuyển sinh và tổ chức đào tạo theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN được cấp; Chất lượng đào tạo của các trường đều được nâng lên, 85% học sinh, sinh viên tốt nghiệp nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ thông tin, sản xuất, chế biến và xây dựng có việc làm ngay sau tốt nghiệp; trong đó một số trường đào tạo ngành nghề trọng điểm có 93% sinh viên được các doanh nghiệp lớn tiếp nhận trước thời điểm tốt nghiệp để đào tạo cập nhật công nghệ mới sát với nhu cầu vị trí việc làm của doanh nghiệp. Nhiều cơ sở GDNN đã thực hiện tốt công tác liên kết với doanh nghiệp trong đào tạo với nhiều mô hình hợp tác có hiệu quả giúp người học sau khi tốt nghiệp tiếp cận ngay với hoạt động sản xuất tại doanh nghiệp.

Tuy nhiên, kết quả tuyển sinh và đào tạo những năm gần đây cho thấy cơ cấu trình độ đào tạo còn bất cập, tỷ lệ tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp còn thấp (chiếm 16,6% tổng số tuyển sinh). Ở trình độ kỹ thuật viên (cao đẳng) chỉ đáp ứng được gần 15% nhu cầu nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Với quy mô tuyển sinh, cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo như hiện nay thì công tác GDNN chưa đáp ứng được yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực có kỹ năng tay nghề cao để đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhất là trong bối cảnh xu hướng tự động hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế của nền công nghiệp số.  

* Về đội ngũ nhà giáo các cơ sở đào tạo
Công tác phát triển, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo được các cơ sở GDNN quan tâm, chất lượng đội ngũ nhà giáo GDNN đạt chuẩn và trên chuẩn tăng đều hàng năm. Tính đến 31/12/2023, toàn tỉnh có 3113 nhà giáo GDNN, trong đó các trường cao đẳng có 891 nhà giáo (chiếm 28.6%), trường trung cấp có 844 nhà giáo (27.1%), các trung tâm GDNN có 1.306 nhà giáo (42.0%) và các cơ sở khác có hoạt động GDNN có 72 nhà giáo (2.3%). Phân theo trình độ chuyên môn, tiến sỹ: 56 nhà giáo (chiếm 1.8%); thạc sỹ: 628 nhà giáo (20.2%), đại học: 1261 nhà giáo (40.5%), cao đẳng: 257 nhà giáo (8.3%), trung cấp: 811 nhà giáo (26.1%) và trình độ khác: 100 nhà giáo (3.2%).

Số nhà giáo hiện đang tham gia giảng dạy các chương trình chất lượng cao là 56 nhà giáo, trong đó có 1 tiến sỹ, 51 thạc sỹ và 4 nhà giáo trình độ đại học.       

* Về công tác hỗ trợ học phí học nghề cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh

Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HĐND, ngày 29/9/2021 về việc quy định hỗ trợ học phí cho học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026. Chính sách có tác động tích cực thúc đẩy học sinh tốt nghiệp THPT tham gia học nghề, sau 3 năm thực hiện đã hỗ trợ học phí học nghề cho 10.038 HSSV, với kinh phí thực hiện 83,48 tỷ đồng. Kết quả của chính sách đã giúp các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh thu hút được nhiều học sinh có chất lượng tham gia học trình độ cao đẳng, nhiều sinh viên có kỹ năng giỏi ra trường đáp ứng cơ bản nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chính sách thu hút này cần được điều chỉnh cho phù hợp với định mức kinh tế - kỹ thuật; đặc biệt là chi hỗ trợ đào tạo các ngành nghề trọng điểm, công nghiệp bán dẫn, đào tạo chất lượng cao phù hợp với quy mô, cơ cấu lao động phục vụ nền công nghiệp số trên địa bàn tỉnh. 
II. Mục đích, quan điểm xây dựng Nghị quyết

1. Mục đích
Xây dựng, ban hành Nghị quyết để làm cơ sở pháp lý cho việc lập, phân bổ dự toán và thực hiện chính sách hỗ trợ nhà giáo, học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học (sau đây gọi tắt là cơ sở đào tạo), doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong giảng dạy, học tập theo chương trình đào tạo chất lượng cao và ngành công nghiệp bán dẫn, giai đoạn 2024-2030.

2. Quan điểm xây dựng nghị quyết

Nghị quyết quy định một số nội dung, định mức chi hỗ trợ cho nhà giáo, hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở đào tạo hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ở các ngành, nghề theo chương trình đào tạo chất lượng cao và ngành công nghiệp bán dẫn; người lao động tại các doanh nghiệp tham gia đào tạo ngắn hạn để chuyển đổi, bồi dưỡng nâng cao liên quan đến công nghiệp bán dẫn tại cơ sở đào tạo, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2024-2030 đảm bảo đúng quy định của pháp luật; phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.
III. Qúa trình xây dựng dự thảo Nghị quyết

- Thực hiện Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng quy định chính sách hỗ trợ hỗ trợ nhà giáo, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và ngành công nghiệp bán dẫn phục vụ nền công nghiệp số trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2024-2030.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành văn bản xin ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định hỗ trợ nhà giáo, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và ngành công nghiệp bán dẫn phục vụ nền công nghiệp số trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2024-2030 để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Sau khi nhận được các ý kiến góp ý, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổng hợp giải trình, tiếp thu và chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

- Ngày 12/6/2024, tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh đã thống nhất thông qua nội dung đề nghị ban hành Nghị quyết quy định hỗ trợ nhà giáo, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và ngành công nghiệp bán dẫn phục vụ nền công nghiệp số trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2024-2030.
IV. Bố cục và Nội dung cơ bản của Nghị quyết

1. Bố cục, nội dung Nghị quyết 

- Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

- Điều 2: Đối tượng hỗ trợ và nguyên tắc hỗ trợ.
- Điều 3: Nội dung và mức hỗ trợ
- Điều 4: Nguồn kinh phí và phương thức hỗ trợ

- Điều 5: Tổ chức thực hiện.

2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

2.1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ nhà giáo, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học (sau đây gọi tắt là cơ sở đào tạo) và người lao động tham gia đào tạo ngắn hạn tại các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp ở các ngành, nghề theo chương trình đào tạo chất lượng cao và ngành công nghiệp bán dẫn phục vụ nền công nghiệp số trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2024-2030.
2.2. Đối tượng áp dụng

a) Nhà giáo, học sinh, sinh viên đang giảng dạy và học tập tại các cơ sở đào tạo, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

b) Cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực: quản lý viên chức, giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, quản lý ngân sách; các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị liên quan.
3. Đối tượng hỗ trợ và Nguyên tắc hỗ trợ
3.1. Đối tượng hỗ trợ

a) Nhà giáo giảng dạy các ngành, nghề theo chương trình đào tạo chất lượng cao, ngành công nghiệp bán dẫn tại các cơ sở đào tạo công lập trực thuộc tỉnh.

b) Học sinh, người lao động đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) tham gia học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học trúng tuyển tại các kỳ tuyển sinh từ năm học 2024-2025 đến năm học 2029-2030 ở các ngành, nghề theo chương trình đào tạo chất lượng cao và ngành công nghiệp bán dẫn tại các cơ sở đào tạo hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

c) Người lao động đã tốt nghiệp từ trình độ trung cấp trở lên đang làm việc tại các doanh nghiệp trong tỉnh đủ điều kiện và đăng ký tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn tại các cơ sở đào tạo hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh để học bổ sung các mô đun, môn học ngành công nghiệp bán dẫn.

d) Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được cấp phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo lại, đào tạo nâng cao liên quan đến công nghiệp bán dẫn cho người lao động đã có thời gian làm việc tại doanh nghiệp từ đủ 01 năm trở lên.

3.2. Nguyên tắc và điều kiện hỗ trợ hỗ trợ

a) Hỗ trợ 01 lần nhà giáo được tuyển dụng/tiếp nhận vào làm việc tại cơ sở đào tạo công lập của tỉnh đồng thời có cam kết làm việc lâu dài tối thiểu 10 năm.

b) Hỗ trợ học sinh, sinh viên học trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học thuộc các ngành, nghề theo danh mục ngành, nghề được lựa chọn hỗ trợ của tỉnh gồm: Danh mục ngành, nghề đào tạo theo chương trình chất lượng cao được cấp có thẩm quyền phê duyệt (Phụ lục 1 kèm theo); Danh mục ngành nghề phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn (Phụ lục 2,3 kèm theo). Học sinh, sinh viên chỉ được hỗ trợ học phí theo quy định này khi cơ sở đào tạo có cam kết kèm theo tài liệu, số liệu minh chứng chất lượng đầu ra và đạt tối thiểu 95% người học có việc làm trong 06 tháng kể từ ngày tốt nghiệp tại các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh theo trình độ đào tạo. 

c) Đối với học sinh sinh sống, tốt nghiệp THPT tại các trường ngoài tỉnh Bắc Ninh tham gia học tại các cơ sở đào tạo ở các ngành, nghề đào tạo theo chương trình chất lượng cao và ngành công nghiệp bán dẫn chỉ được hỗ trợ học phí theo chính sách này khi có thời gian làm việc từ đủ 05 năm trở lên (60 tháng) tại các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sau khi tốt nghiệp.

d) Người học đủ điều kiện được hỗ trợ học phí học nghề chỉ được hưởng hỗ trợ một lần theo quy định này; Người học đã được hỗ trợ học phí học nghề theo các chính sách khác của Nhà nước ở cùng cấp trình độ đào tạo thì không được hỗ trợ theo quy định này.

đ) Mức hỗ trợ học phí cho người học nghề theo quy định; trường hợp mức thu học phí của cơ sở đào tạo thấp hơn mức hỗ trợ theo quy định này thì mức hỗ trợ học phí cho người học là mức thu học phí thực tế của cơ sở đào tạo.

e) Người học đăng ký học cùng lúc hai chương trình đào tạo hoặc ở hai cơ sở đào tạo chỉ được hỗ trợ học nghề ở một cơ sở đào tạo hoặc một chương trình đào tạo. 

g) Thời gian hỗ trợ học nghề là thời gian thực học của chương trình đào tạo từ năm học 2024-2025 đến hết năm học 2029-2030, nhưng không quá 50 tháng đối với trình độ đại học, không quá 30 tháng đối với đào tạo trình độ cao đẳng, không quá 20 tháng đối với đào tạo trình độ trung cấp; không quá 06 tháng với đào tạo chuyển đổi sang nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn tại cơ sở đào tạo và dưới 3 tháng đối với đào tạo lại, đào tạo nâng cao tại doanh nghiệp.
4. Nội dung và mức hỗ trợ

a) Hỗ trợ nhà giáo giảng dạy chương trình đào tạo chất lượng cao, ngành công nghiệp bán dẫn.

* Hỗ trợ nhà giáo có trình độ sau đại học được tuyển dụng/tiếp nhận giảng dạy chương trình đào tạo chất lượng cao, ngành công nghiệp bán dẫn tại các cơ sở đào tạo công lập trực thuộc tỉnh và có cam kết làm việc lâu dài ít nhất 10 năm: 

- Giáo sư: nam 200.000.000 đồng; nữ 220.000.000 đồng;

- Phó giáo sư: nam 140.000.000 đồng; nữ 160.000.000 đồng;

- Tiến sĩ: nam 100.000.000 đồng; nữ 120.000.000 đồng;

- Thạc sỹ (ngành công nghiệp bán dẫn): nam 80.000.000 đồng; nữ 100.000.000 đồng.

* Hỗ trợ Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ ở ngoài tỉnh được tuyển dụng/tiếp nhận giảng dạy chương trình đào tạo chất lượng cao tại các cơ sở đào tạo công lập trực thuộc tỉnh và có cam kết làm việc lâu dài ít nhất 10 năm được hỗ trợ kinh phí nhà ở giá trị 01 (một) tỷ đồng.

Nếu nhà giáo nhận hỗ trợ không thực hiện đúng cam kết, phải bồi hoàn kinh phí đã hỗ trợ tuyển dụng/tiếp nhận; cơ quan thực hiện hỗ trợ có trách nhiệm thu bồi hoàn kinh phí đã hỗ trợ về ngân sách nhà nước cấp tỉnh.
b) Hỗ trợ người học nghề

* Hỗ trợ học phí các ngành, nghề theo chương trình đào tạo chất lượng cao và nghề liên quan đến công nghiệp bán dẫn
Mức chi hỗ trợ học phí cho học sinh, người lao động đã tốt nghiệp THPT tham gia học trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp theo chương trình đào tạo chất lượng cao và nghề liên quan đến công nghiệp bán dẫn tại cơ sở đào tạo hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh như sau:

Đơn vị: nghìn đồng/sinh viên/tháng

	TT
	Trình độ đào tạo
	Năm học

	
	
	2024-2025
	2025-2026
	2026-2027
	2027-2028
	2028-2029
	2029-2030

	1
	Đại học
	1640
	1850
	2090
	2240
	2400
	2570

	2
	Cao đẳng, trung cấp
	1990
	2040
	2400
	2570
	2750
	2940


* Hỗ trợ học phí đào tạo ngắn hạn để chuyển đổi đáp ứng nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn tại cơ sở đào tạo

Mức chi hỗ trợ người lao động đã tốt nghiệp từ trình độ trung cấp trở lên tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn để học bổ sung các mô đun, môn học thuộc ngành công nghiệp bán dẫn tối đa 1.500.000 đồng/người/tháng. 

* Hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh tổ chức đào tạo lại, đào tạo nâng cao liên quan đến công nghiệp bán dẫn cho người lao động.

Mức chi hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh tổ chức đào tạo lại, đào tạo nâng cao liên quan đến công nghiệp bán dẫn cho người lao động chi theo thực tế, tối đa 1.500.000 đồng/người/tháng.
5. Nguồn kinh phí và phương thức hỗ trợ

5.1. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Từ nguồn ngân sách địa phương
5.2. Phương thức hỗ trợ
a) Ngân sách nhà nước tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ hàng năm cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thanh toán kinh phí hỗ trợ nhà giáo và học phí đào tạo cho các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh.

b) Hằng năm, các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp lập kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thẩm định, tổng hợp gửi Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, trình Hội đồng nhân dẫn tỉnh xem xét, quyết định.

c) Thực hiện hỗ trợ học phí định kỳ vào tháng 5 và tháng 11 hằng năm.
V. Tổ chức thực hiện

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến Nghị quyết.
Từ cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn và sự cần thiết nêu trên; trên cơ sở báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp và ý kiến thống nhất của các thành viên, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Bắc Ninh thông qua, ban hành Nghị quyết để tổ chức triển khai thực hiện. (Có Dự thảo Nghị quyết và các tài liệu liên quan gửi kèm theo).
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận: 
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: Tư Pháp, Tài chính, LĐTBXH;
- VP UBND tỉnh: KTTH, LĐVP;
- Lưu VT, KGVX.
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